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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại tờ trình số 10/TTr-SBCVT ngày 31/3/2006 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu phát triển đến năm 2010:

a) Mục tiêu phát triển hạ tầng viễn thông và Internet:

- Mật độ điện thoại đạt khoảng 22 máy/100 dân; trong đó riêng năm 2006, dự kiến kế hoạch đạt khoảng 10,8 máy/100 dân.

- Mật độ thuê bao Internet bình quân 3,8 thuê bao/100 dân (trong đó khoảng 25% là thuê bao băng rộng); riêng năm 2006: 0,36 thuê bao/100 dân.

- Hầu hết các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền cấp tỉnh, huyện được kết nối Internet băng rộng và kết nối mạng diện rộng của Chính phủ.

- 100% các huyện và xã trong tỉnh được phục vụ dịch vụ băng rộng với giá cước chấp nhận được.

- 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung học phổ thông có truy cập Internet tốc độ cao.

- 100% các trường trung học cơ sở, bệnh viện được kết nối Internet.

- 100% bưu điện văn hóa xã và trung tâm học tập cộng đồng có kết nối Internet. 

b) Mục tiêu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT):

- Xây dựng và phát triển công dân điện tử:

+ Từng bước đưa Công nghệ thông tin và truyền thông vào đời sống của công dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. 

+ 80% thanh niên ở thành phố, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh biết sử dụng CNTT&TT.

+ 80% bệnh viện sử dụng hệ thống quản lý điện tử ngành y tế.

+ >80% cán bộ y tế biết sử dụng tin học.

- Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử:

+ Đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ tỉnh đến huyện, thị, thành và các phường, xã.

+ Người dân và các doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin liên quan đến các hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng.

+ 100% các Sở, ban ngành tỉnh có trang thông tin điện tử với đầy đủ thông tin về hoạt động của cơ quan, pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm...

+ 50% các văn bản được lưu chuyển trên mạng; đa số cán bộ công chức Nhà nước có điều kiện sử dụng thư chuyển trên mạng và khai thác thông tin trong công việc.

+ 100% các cơ quan báo chí trên địa bàn thiết lập được website riêng.

+ Một số dịch vụ hành chính công cơ bản trực tuyến, trong đó chú trọng các dịch vụ khai báo, đăng ký, cấp phép trực tuyến qua hệ thống thông tin các Sở ngành và các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

- Xây dựng và phát triển doanh nghiệp điện tử:

+ >50% doanh nghiệp ứng dụng CNTT&TT vào các hoạt động quản lý, điều hành, quảng bá thương hiệu, tiếp thị, mở rộng thị trường, giám sát, tự động hóa các quy trình sản xuất, thiết kế, kiểm tra...

+ >30% doanh nghiệp tại Tp. Long Xuyên và thị xã Châu Đốc thực hiện báo cáo thống kê, khai báo thuế qua mạng và >50% đăng ký và được cấp phép kinh doanh qua mạng. 

- Phát triển giao dịch và thương mại điện tử: Tăng cường nhận thức và hiểu biết, khuyến khích áp dụng thương mại điện tử trong nhân dân; thúc đẩy, khuyến khích và hỗ trợ phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực tư nhân.

c) Mục tiêu phát triển bưu chính:

- Đạt mức độ phục vụ bình quân dưới 7.000 người trên 1 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 2,2 km.

- Đối với mạng lưới bưu chính của Bưu điện tỉnh:

+ Mạng phục vụ: 2 bưu cục trung tâm (tăng thêm 01 bưu cục trung tâm tại Châu Đốc); 30 bưu cục khu vực có doanh thu >20 triệu đồng/tháng; 100% phường, xã có điểm phục vụ là Bưu điện văn hóa xã hoặc bưu cục phục vụ; 400 đại lý dịch vụ tư nhân và mỗi năm phát triển thêm khoảng 50 đại lý công cộng. 

+ Mạng vận chuyển bưu chính: 100% đường vận chuyển Bưu chính cấp II (tỉnh-huyện) và bưu cục trọng điểm được sử dụng xe ô tô chuyên ngành; đường thư cấp III (huyện-xã) sử dụng kết hợp xe chuyên ngành và công cộng để đảm bảo vận chuyển ít nhất 2 chuyến thư/ngày.

- Đối với cơ sở vật chất giao dịch:

+ Đầu tư mới, mở rộng tách riêng viễn thông hoạt động độc lập và kinh doanh theo hướng đa ngành nghề đối với nhà bưu điện huyện.

+ Cải tạo, mở rộng bưu cục khu vực và điểm bưu điện văn hóa xã để vừa hoạt động bưu chính vừa cho các công ty viễn thông thuê nơi lắp đặt thiết bị.

d) Mục tiêu phát triển công nghiệp điện tử-tin học: 

Bước đầu khuyến khích hình thành một vài doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp CNTT&TT, trong đó đặc biệt là công nghiệp nội dung, công nghiệp phần mềm và công nghiệp điện tử viễn thông, làm nền tảng để phát triển nhanh công nghiệp CNTT&TT sau năm 2010.

đ) Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT:

- Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên các cấp, bác sĩ, y sĩ, sinh viên đại học và cao đẳng, học sinh trung học chuyên nghiệp, trung học nghề và trung học phổ thông; 50% học sinh trung học cơ sở và một bộ phận dân cư có nhu cầu được đào tạo ứng dụng CNTT&TT.

- Đảm bảo tỷ lệ 1 giảng viên CNTT&TT/15 sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

- Đào tạo 50 người có trình độ sau đại học ở các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Đảng, Đại học An Giang.

e) Mục tiêu phát triển thị trường CNTT&TT:

Phấn đấu đến năm 2010, tỷ trọng các doanh nghiệp mới ( ngoài tập đoàn bưu chính viễn thông) đối với một số dịch vụ quan trọng như điện thoại quốc tế, thuê kênh, thông tin di động, Internet băng rộng đạt tỷ lệ 30-35% thị phần.

2. Định hướng phát triển đến 2020: 

- Mật độ điện thoại đạt khoảng 60 máy/100 dân; trong đó cố định: 20 máy/100 dân, di động 40 máy/100 dân.

- Mật độ thuê bao Internet bình quân: >22 thuê bao/100 dân 

- 100% các doanh nghiệp trong tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- 100% các doanh nghiệp tại Long Xuyên, Châu Đốc đăng ký kinh doanh qua mạng.

- 100% các doanh nghiệp tại Long Xuyên, Châu Đốc báo cáo thống kê, khai báo thuế qua mạng.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Giải pháp nâng cao nhận thức: 

a) Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và đào tạo căn bản về tin học cho lãnh đạo các cấp, cán bộ công chức trong toàn tỉnh.

b) Đẩy mạnh việc đào tạo và nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ cấp cơ sở và kiến thức về sử dụng Internet cho người dân vùng nông thôn.

c) Nâng cao năng lực sử dụng CNTT&TT trong nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về CNTT&TT trên Internet và các phương tiện thông tin đại chúng; hình thành 01 chuyên mục giới thiệu, cung cấp thông tin về phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong và ngoài nước định kỳ hàng tháng và 01 chuyên mục hướng dẫn sử dụng tin học và Internet định ký hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình An Giang.

2. Giải pháp về đầu tư:

a) Phấn đấu dành 1% tổng chi ngân sách nhà nước đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT&TT.

b) Có chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện huy động, các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và các nguồn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án trọng điểm có tính đột phá, các dự án ưu tiên trong lĩnh vực CNTT&TT trên địa bàn tỉnh; phấn đấu huy động đủ yêu cầu về vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 (khoảng 1.540 tỷ đồng chiếm >1% tổng GDP toàn tỉnh).

3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho CNTT&TT 

- Rà soát, đánh giá lại toàn bộ các cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo về CNTT để có giải pháp cải tiến thích hợp.

- Hàng năm tiến hành điều tra, rà soát đánh giá lại toàn bộ nguồn nhân lực hoạt động CNTT trong các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Đảng, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để cập nhật và có kế hoạch phát triển phù hợp.

- Hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc hỗ trợ đào tạo nhân lực CNTT.

- Thực hiện xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực CNTT&TT, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho CNTT. Có chính sách khuyến khích và ưu đãi các trường học sử dụng Internet, khuyến khích ứng dụng CNTT vào giáo dục.

- Triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT.

4. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về CNTT&TT:

- Thành lập Ban Điều phối CNTT&TT của tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông là thường trực Chương trình.

- Củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về CNTT&TT từ tỉnh đến huyện: củng cố nhân sự, sắp xếp biên chế hợp lý.

- Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn chức danh, có chế độ đãi ngộ hợp lý, xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý CNTT&TT. 

- Phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý và tiêu chuẩn kỹ thuật về CNTT&TT.

5. Phát triển thị trường CNTT&TT:

- Thực hiện mở cửa thị trường viễn thông và Internet, chủ động hội nhập quốc tế theo lộ trình đã được cam kết đa phương và song phương. Chuyển mạnh sang thị trường cạnh tranh, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp mới (ngoài VNPT) chiếm 30-35% thị phần dịch vụ viễn thông và Internet vào năm 2010.

- Có chính sách thu hút chuyên gia CNTT&TT về công tác tại An Giang.

- Có chính sách quan tâm, hỗ trợ phát triển nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, miền núi.

6. Tăng cường hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế:

- Tranh thủ sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin tri thức, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong mọi lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, sản xuất, kinh doanh, đào tạo của các tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, các trung tâm tư vấn, các chuyên gia, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài thông qua biện pháp liên hệ trực tiếp, qua các tổ chức, đoàn thể và các chương trình hỗ trợ của Trung ương.

- Thường xuyên củng cố và phát huy mối quan hệ gắn bó, hợp tác liên kết giữa ba chủ thể Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng, đặc biệt chú ý quan tâm các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

III. CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ CNTT&TT GIAI ĐOẠN 2006-2010:
1. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

2. Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước (Đề án 112)

3. Đề án tin học hóa hệ thống hoạt động của các cơ quan Đảng (Đề án 47)

4. Dự án phổ cập tin học và Inetrnet nông thôn

5. Dự án quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại các huyện thị, thành

6. Dự án đăng ký kinh doanh qua mạng

7. Dự án ứng dụng CNTT tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

8. Dự án xây dựng hệ thống thông tin và ứng dụng CNTT về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

9. Dự án trang thiết bị tin học, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục và đào tạo.

10. Phát triển phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê qua mạng

11. Phát triển phần mềm thực hiện kê khai thuế qua mạng

12. Dự án xây dựng cổng thông tin điện tử doanh nghiệp

13. Các dự án ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT

14. Dự án xây dựng các trang web cho các Sở, ban, ngành, huyện thị, thành

15. Dự án quản lý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động thương mại

16. Dự án ứng dụng CNTT trong quản lý và nghiệp vụ ngành du lịch

17. Dự án ứng dụng CNTT trong quản lý quy hoạch và thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhà ở

18. Dự án xây dựng hệ thống thông tin Tài nguyên môi trường tỉnh An Giang (giai đoạn 1: Hệ thống thông tin đất đai)

19. Dự án xây dựng và triển khai ngân hàng dữ liệu thông tin KHCN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn tỉnh An Giang.

20. Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý ngành Công nghiệp

21. Dự án ứng dụng CNTT trong quản lý và nghiệp vụ ngành tài chính

22. Dự án ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ ngành tư pháp

23. Dự án ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giao thông vận tải

24. Dự án ứng dụng CNTT trong quản lý dân cư, lao động, thương binh và phúc lợi xã hội

25. Dự án xây dựng Báo An Giang điện tử

26. Dự án ứng dụng CNTT trong quản lý đơn thư khiếu tố ngành thanh tra

27. Các Dự án ứng dụng CNTT trong quản lý ngành công an

28. Dự án ứng dụng CNTT trong ngành Hải quan

29. Dự án xây dựng Thư viện điện tử

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp cùng các Sở ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch hàng năm và tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể vào năm kết thúc. 
2. Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Bưu chính, Viễn thông cân đối, tổng hợp, bố trí kinh phí trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 2006-2010 và hàng năm cho các dự án trọng điểm về CNTT&TT giai đoạn 2006-2010; xây dựng các giải pháp triển khai chính sách huy động vốn đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT&TT trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thương mại chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Bưu chính, Viễn thông và các Sở ngành có liên quan xây dựng và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT&TT phát triển thị trường và thương hiệu cho các sản phẩm CNTT&TT của tỉnh. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực CNTT&TT.

5. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các Sở ngành có liên quan có kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu triển khai CNTT&TT trên địa bàn tỉnh.

6. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố căn cứ vào Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 xây dựng kế hoạch hàng năm, triển khai các hoạt động thường xuyên của đơn vị về ứng dụng và phát triển CNTT&TT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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